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I.MỤC TIÊU, MẠNG NỘI DUNG, MẠNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

Nhánh      
1

Nhánh      
2

Nhánh      
3

Nhánh      
4

TTL Mục tiêu chủ đề
 

P
T
T
C

Nội dung chủ đề
 

Hoạt động chủ đề
 

TN,  
HL

Phạ
m vi 
thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
ND 
cốt 
lõi Tết Mùa 

xuân

1 số 
loại 

rau,củ, 
quả

 Một số 
loại hoa

I.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1

Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần 

thục các động tác 
trong bài tập thể 

dục theo hiệu lệnh, 
nhịp bản nhạc/bài 
hát. Bắt đầu và kết 

thúc động tác 
đúng nhịp.

x 
Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 

tập thể dục

Hô hấp: Tiếng còi 
tàu..tu..tu/ 2 tay 
đưa ngang gập 
khuỷu tay/ Lưng, 
bụng: Đứng 
nghiêng người 
sang 2 bên/ Chân: 
Đứng đưa 1 chân 
ra trước lên cao/ 
Bật: Nhảy chân 
sáo)

thể 
dục 
bài  
7

Khối

Sân 
trườn
g khu 

TT

1 TDS TDS TDS TDS

6

Giữ được thăng 
bằng cơ thể, nhịp 
nhàng, khéo léo khi 
thực hiện vận động 
đi nối bàn chân 
tiến, lùi

Đi nối bàn chân tiến, 
lùi

HĐH+HĐNT: Đi 
nối bàn chân tiến, 
lùi

Đi 
lối 
bàn 
chân 
tiến,
lùi

Lớp

Sân 
trườn
g khu 
TT

1 HĐH+
HĐNT  

21

Thể hiện sự dẻo 
dai, khả năng phối 
hợp nhịp nhàng, 
khéo léo khi thực 
hiện vận động bò 
trong đường zic zăc 
(có 7 điểm zic zắc, 
mỗi điểm cách 

 
Bò trong đường zic 
zăc qua 7 điểm, mỗi 
điểm cách nhau 1,5m

HĐH+HĐNT: Bò 
trong đường zic 
zăc qua 7 điểm, 
mỗi điểm cách 
nhau 1,5m

Bò 
ríc 
rắc 
qua 

7 
điể
m 

Lớp Lớp 
học 1 

 HĐH+
HĐNT 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5D-GcbhzOOU
https://www.youtube.com/watch?v=5D-GcbhzOOU
https://www.youtube.com/watch?v=5D-GcbhzOOU


3

Nhánh      
1

Nhánh      
2

Nhánh      
3

Nhánh      
4

TTL Mục tiêu chủ đề
 

P
T
T
C

Nội dung chủ đề
 

Hoạt động chủ đề
 

TN,  
HL

Phạ
m vi 
thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
ND 
cốt 
lõi Tết Mùa 

xuân

1 số 
loại 

rau,củ, 
quả

 Một số 
loại hoa

nhau 1,5m) đúng 
yêu cầu

26

Ném vật về phía 
trước bằng 1 tay 
đúng kỹ thuật ở kc  
xa ….m

Ném xa bằng 1 tay   HĐH+HĐNT: 
Ném xa bằng 1 tay     

ném 
xa 
bằng 
1 tay

Lớp Lớp 
học  1

 
 
 

  HĐH
+HĐN

T
 

 

  

28

Biết ném và bắt 
bóng bằng hai tay 
từ khoảng cách xa 

4m

Ném và bắt bóng bằng 
hai tay từ khoảng cách 
xa 4m

HĐH+HĐNT: -
Ném và bắt bóng 
bằng hai tay từ 
khoảng cách xa 
4m

Ném 
và 
bắt 
bóng 
bằng  
2 tay

Lớp Lớp 
học 1 HĐH+H

ĐNT

38

Bền bỉ, dẻo dai và 
giữ được thăng 
bằng khi nhảy lò cò 
5m

 Nhảy lò cò 5m  HĐNT: -Nhảy lò 
cò 5m

Nhảy 
lò cò 
5m

Lớp Lớp 
học 1 HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

45

Biết tự mặc - cởi 
quần áo, xâu dây 
giày, cài quai dép, 
kéo khóa (phéc mơ 
tuya)

 x Xâu - luồn - buộc dây HĐG: Xâu - luồn - 
buộc dây

xâu 
luồn 
buộc 
dây

Lớp Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG HĐG

49

Trẻ được chăm sóc 
sức khỏe, dinh 
dưỡng theo khoa 
học

x 
Hướng dẫn cách chế 
biến một số món ăn 
dành cho trẻ

HĐG: Trải nghiệm 
làm bánh trôi, gói 
bánh trưng

video 
dạy 
trẻ 
làm 
bành 
trôi

Khối Lớp 
học 1 HĐG

https://drive.google.com/file/d/1WS-KxhJrdjBWl6tiyGQz-OsELWix_By2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WS-KxhJrdjBWl6tiyGQz-OsELWix_By2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WS-KxhJrdjBWl6tiyGQz-OsELWix_By2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WS-KxhJrdjBWl6tiyGQz-OsELWix_By2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=92QpeKycWyM
https://www.youtube.com/watch?v=92QpeKycWyM
https://www.youtube.com/watch?v=92QpeKycWyM
https://www.youtube.com/watch?v=92QpeKycWyM
https://www.youtube.com/watch?v=92QpeKycWyM
https://www.youtube.com/watch?v=92QpeKycWyM
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Nhánh      
1

Nhánh      
2

Nhánh      
3

Nhánh      
4

TTL Mục tiêu chủ đề
 

P
T
T
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Hoạt động chủ đề
 

TN,  
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Phạ
m vi 
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ND 
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loại 

rau,củ, 
quả

 Một số 
loại hoa

HĐC:Tìm hiểu các 
món ăn đặc trưng 
ngày lễ, tết

 Trườ
ng

Lớp 
học HĐC

53 Kể được một số 
món ăn đặc trưng 
thường dùng trong 
các ngày lễ, tết

 Tìm hiểu các món ăn 
đặc trưng ngày lễ, tết

HĐC:Các món ăn 
đặc trưng trong 
ngày lễ tết như: 
Bánh trưng, giò, 
dưa hành, mứt…

Lớp Lớp 
học HĐC

56

Có một số hành vi 
văn minh, thói 
quen tốt trong ăn 
uống

Ăn từ tốn, nhai kỹ, 
không đùa nghịch 
trong lúc ăn, không 
vừa nhai vừa nói, biết 
nhặt cơm rơi vào đĩa

ĐTT: Trò chuyện 
với trẻ về hành vi 
văn minh, thói 
quen tốt trong ăn 
uống.

phép 
ls 
trong 
bữa 
ăn

Lớp Lớp 
học 1 ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

59

Biết lựa chọn 
ăn/không ăn những 
thức ăn có lợi/có 
hại cho sức khỏe

 
Thức ăn có lợi/ có hại 

cho sức khỏe con 
người

VS-AN: Thức ăn 
có lợi/ có hại cho 

sức khỏe con 
người

1số 
thói 
quen 
tốt 

trong 
ăn 

uống

Lớp Lớp 
học 1  VS-

AN
VS-
AN VS-AN VS-AN 

66

Có kỹ năng sử 
dụng đồ dùng phục 
vụ ăn uống thành 
thạo, khéo léo

Cách sử dụng đồ dùng 
ăn uống

VS-AN: Trò 
chuyện với trẻ về 
cách sử dụng đồ 
dùng ăn uống.

dạy 
trẻ sd 

đồ 
dùng 

ăn 
uống

Khối Lớp 
học 1 VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

71 Có một số hành vi 
văn minh, thói 

Ăn từ tốn, nhai kỹ, 
không đùa nghịch 

ĐTT: Trò chuyện 
với trẻ về hành vi Khối Lớp 

học
ĐTT+ 
VS ĂN

ĐTT+ 
VS ĂN

ĐTT+ 
VS ĂN

ĐTT+ 
VS ĂN

https://www.youtube.com/watch?v=Nu6P8hV-FGg
https://www.youtube.com/watch?v=Nu6P8hV-FGg
https://www.youtube.com/watch?v=Nu6P8hV-FGg
https://www.youtube.com/watch?v=Nu6P8hV-FGg
https://www.youtube.com/watch?v=Nu6P8hV-FGg
https://drive.google.com/file/d/1NnmVA_bFZTH7Rd2c0SbaJ6N4zjvQxn7v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnmVA_bFZTH7Rd2c0SbaJ6N4zjvQxn7v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnmVA_bFZTH7Rd2c0SbaJ6N4zjvQxn7v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnmVA_bFZTH7Rd2c0SbaJ6N4zjvQxn7v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnmVA_bFZTH7Rd2c0SbaJ6N4zjvQxn7v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnmVA_bFZTH7Rd2c0SbaJ6N4zjvQxn7v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnmVA_bFZTH7Rd2c0SbaJ6N4zjvQxn7v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WZOXl33V4GyPNw7_iY0uRE3F3Bi0bhET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WZOXl33V4GyPNw7_iY0uRE3F3Bi0bhET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WZOXl33V4GyPNw7_iY0uRE3F3Bi0bhET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WZOXl33V4GyPNw7_iY0uRE3F3Bi0bhET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WZOXl33V4GyPNw7_iY0uRE3F3Bi0bhET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WZOXl33V4GyPNw7_iY0uRE3F3Bi0bhET/view?usp=sharing
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loại hoa

quen tốt trong ăn 
uống và chủ động 
thực hiện hàng 
ngày

trong lúc ăn, không 
vừa nhai vừa nói, biết 
nhặt cơm rơi vào đĩa

văn minh, thói 
quen tốt trong ăn 

uống.

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
HĐC+HĐG: Một 
số loại hoa  Lớp Lớp 

học    HĐC+H
ĐG 

Đặc điểm , ích lợi , tác 
hại, quá trình phát 
triển và điều kiện sống 
của một số loại cây, 
hoa, quả.

HĐH+HĐG: Một 
số loại rau, củ,quả Lớp Lớp 

học
HĐH+
HĐG

104

Biết đặc điểm, ích 
lợi , tác hại, quá 
trình phát triển và 
điều kiện sống của 
một số loại cây, 
hoa, quả

x

Đặc điểm , ích lợi , tác 
hại, quá trình phát 
triển và điều kiện sống 
của một số loại cây, 
hoa, quả.So sánh, 
phân loại  cây, hoa, 
quả theo 2 - 3 dấu 
hiệu

HĐNT: Quan sát 
các loại cây: Quan 
sát cây gấc, hoa 
lao kèn, cây thì là, 
hoa cúc, hoa đào, 
hoa ngọc lan, hoa 
giấy, hoa hồng, 
cây cà chua, cây 
khoai lang, rau 
cải…

tìm 
hiểu 
một 
số 

loại 
hoa

Lớp
Sân 
trườn
g

HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

https://www.youtube.com/watch?v=GhU0ryrbCPs
https://www.youtube.com/watch?v=GhU0ryrbCPs
https://www.youtube.com/watch?v=GhU0ryrbCPs
https://www.youtube.com/watch?v=GhU0ryrbCPs
https://www.youtube.com/watch?v=GhU0ryrbCPs
https://www.youtube.com/watch?v=GhU0ryrbCPs
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Nhánh      
1

Nhánh      
2

Nhánh      
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Nhánh      
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T
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ND 
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xuân

1 số 
loại 

rau,củ, 
quả

 Một số 
loại hoa

105

-Biết đặc điểm, ích 
lợi , tác hại, quá 
trình phát triển và 
điều kiện sống của 
một số loại cây 
hoa.
-Biết  đặc điểm, 
ích lợi , tác dụng 
của 1 số rau củ 
quả

Đặc điểm , ích lợi , tác 
hại, quá trình phát 
triển và điều kiện sống 
của một số loại con 
vật

HĐNT,ĐTT: Trò 
chuyện về Đặc 
điểm , ích lợi , tác 
hại, quá trình phát 
triển và điều kiện 
sống của một số 
loại con vật

Lớp Lớp 
học

HĐNT
+ĐTT

HĐNT
+ĐTT

HĐNT
+ĐTT

HĐNT+
ĐTT

Quan sát, phán đoán 
mối liên hệ đơn giản 
giữa cây với môi 
trường sống và cách 
chăm sóc bảo vệ

HĐNT: Quan sát, 
phán đoán mối liên 
hệ đơn giản giữa 
cây cối với môi 
trường sống

Lớp Lớp 
học  HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

107

Có khả năng tự  qs 
phán đoán để phát 
hiện được mối liên 
hệ đơn giản giữa  
cây với môi trường 
sống và cách chăm 
sóc BV

x 

Quan sát các loại hoa 
giả được làm từ các 
nguyên liệu khác 
nhau.

HĐH: Khám phá 
hoa bằng nắp chai Lớp Lớp 

học
HĐH+H

ĐG

118
 Biết đếm trong 
phạm vi 10 và đếm 
theo khả năng

 
Các chữ số, số lượng 
và số thứ tự trong 
phạm vi 9

HĐG: Ôn số lượng 
9 Khối Lớp 

học 1 HĐG HĐG HĐG HĐG

119

Nhận biết được chữ 
số  và sử dụng các 
số đó để chỉ số 
lượng, số thứ tự

x Nhận biết chữ số 9 và 
sử dụng các số đó để 
chỉ số lượng, số thứ tự

HĐH+HĐG: Số 9 
tiết 1

số 9 
tiết 
1

Khối Lớp 
học 1 HĐH+

HĐG
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Nhánh      
1

Nhánh      
2

Nhánh      
3

Nhánh      
4

TTL Mục tiêu chủ đề
 

P
T
T
C

Nội dung chủ đề
 

Hoạt động chủ đề
 

TN,  
HL

Phạ
m vi 
thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
ND 
cốt 
lõi Tết Mùa 

xuân

1 số 
loại 

rau,củ, 
quả

 Một số 
loại hoa

128
Biết tự sáng tạo ra 
mẫu sắp xếp và 
tiếp tục sắp xếp

 
Tạo ra quy tắc sắp xếp 
theo ý thích

HĐG: Tạo ra quy 
tắc sắp xếp theo ý 
thích

Khối Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG HĐG

129

Sử dụng được một 
số dụng cụ để đo, 
đong và so sánh, 
nói kết quả (3 đối 
tượng)

x
Đo độ dài các vật, so 
sánh và diễn đạt kết 
quả đo

HĐH+HĐG: Đo 
độ dài các vật, so 
sánh và diễn đạt 
kết quả đo

Khối Lớp 
học 1  HĐH+

HĐG 

137
Gọi được tên các 
ngày trong tuần 
theo thứ tự

x Gọi tên các ngày trong 
tuần

HĐH+HĐC, ĐTT: 
Gọi tên các ngày 
theo thứ tự trong 
tuần                          
TC: Các thứ trong 
tuần

nhận 
biết 
các 
ngày 
trong 
tuần

Khối Lớp 
học 1 HĐH+

HĐC  ĐTT  ĐTT ĐTT

151

Đặc điểm nổi bật 
của một số di tích, 
danh lam thắng 
cảnh,ngày lễ hội, 
sự kiện văn hoá 
của quê hương, 
đất nước.

x

Nhận biết  đặc điểm 
nổi bật của một số di 
tích, danh lam thắng 
cảnh,ngày lễ hội, sự 
kiện văn hoá của quê 
hương, đất nước

HĐC: Bé tìm hiểu 
một số lễ hội mùa 
xuân

HĐC HĐC

III.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

152 Có khả năng nghe 
hiểu nội dung x Nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc HĐC: Vè trái cây
Lớp Lớp 

học
1  HĐC

 

https://drive.google.com/file/d/10MGv1h816DoUTNnzLOiOq9Q5ZI5YXZqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MGv1h816DoUTNnzLOiOq9Q5ZI5YXZqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MGv1h816DoUTNnzLOiOq9Q5ZI5YXZqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MGv1h816DoUTNnzLOiOq9Q5ZI5YXZqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MGv1h816DoUTNnzLOiOq9Q5ZI5YXZqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MGv1h816DoUTNnzLOiOq9Q5ZI5YXZqD/view?usp=sharing
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Nhánh      
1

Nhánh      
2

Nhánh      
3

Nhánh      
4

TTL Mục tiêu chủ đề
 

P
T
T
C

Nội dung chủ đề
 

Hoạt động chủ đề
 

TN,  
HL

Phạ
m vi 
thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
ND 
cốt 
lõi Tết Mùa 

xuân

1 số 
loại 

rau,củ, 
quả

 Một số 
loại hoa

truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề.

phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề Thực Vật
 

HĐC: Truyện : Sự 
tích quả dưa hấu HĐC

156

Có khả năng nghe 
hiểu và thực hiện 
được các hướng 
dẫn bằng lời trong 
các hoạt động cá 
nhân, tập thể để 
hoàn thành nhiệm 
vụ tại trường.

Nghe hiểu và làm theo 
các hướng dẫn trong 
hoạt động cá nhân và 
tập thể (được 3-4 yêu 
cầu liên tiếp)

ĐTT: Trò chuyện 
về chủ đề. Lớp Lớp 

học
ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

HĐH+HĐC: Thơ: 
Tết đang vào nhà

HĐH+
HĐCĐọc bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ 
tuổi và chủ đề thực vật - Thơ: Hoa Cúc 

vàng

Lớp Lớp 
học 1 

 
 HĐH+H

ĐC

160

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi và chủ 
đề thực hiện. Có 

khả năng đọc biểu 
cảm bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi.

x

Đọc diễn cảm bài thơ 
ca dao, đồng dao, tục 
ngữ, hò vè cây ăn quả

HĐC:Thơ: Họ nhà 
cam quýt, chiếc lá 
bàng, ăn quả, cây 
gạo,hoa cúc vàng, 
rau ngót rau đay, 
cây dừa
Câu đố về hoa, quả

Lớp Lớp 
học 1 HĐC HĐC HĐC HĐC

162

Sử dụng được các 
từ chỉ sự vật, hoạt 
động, đặc điểm phù 
hợp với ngữ cảnh

 

Sử dụng các từ chỉ sự 
vật, hoạt động, đặc 
điểm phù hợp với ngữ 
cảnh

HĐNT: Sử dụng 
các từ chỉ sự vật, 
hoạt động, đặc 
điểm phù hợp với 
ngữ cảnh

 Lớp Lớp 
học  HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT
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Nhánh      
1

Nhánh      
2

Nhánh      
3

Nhánh      
4

TTL Mục tiêu chủ đề
 

P
T
T
C

Nội dung chủ đề
 

Hoạt động chủ đề
 

TN,  
HL

Phạ
m vi 
thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
ND 
cốt 
lõi Tết Mùa 

xuân

1 số 
loại 

rau,củ, 
quả

 Một số 
loại hoa

169

Biết trả lời các câu 
hỏi về nguyên 
nhân, so sánh: "Tại 
sao?"; "Có gì giống 
nhau?"; "Có gì 
khác nhau?"; "Do 
đâu mà có?"; Biết 
hỏi lại khi không 
hiểu người khác 
nói: "tại sao?", 
"như thế nào?"

 

Trả lời các câu hỏi về 
nguyên nhân, so sánh: 
"Tại sao?"; "Có gì 
giống nhau?"; "Có gì 
khác nhau?"; "Do đâu 
mà có?"; Biết hỏi lại 
khi không hiểu người 
khác nói: "tại sao?", 
"như thế nào?"

HĐG:Trả lời các 
câu hỏi về nguyên 
nhân, so sánh: "Tại 
sao?"; "Có gì 
giống nhau?"; "Có 
gì khác nhau?"; 
"Do đâu mà có?"; 
Biết hỏi lại khi 
không hiểu người 
khác nói: "tại 
sao?", "như thế 
nào?"

 Lớp Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG HĐG

HĐG: Những 
quyển sách đáng 

yêu

lời 
nói 
yêu 
thươ
ng

Khối Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG HĐG

173

Biết kể chuyện 
theo tranh minh 

họa và kinh 
nghiệm của bản 

thân

x

Kể chuyện theo tranh 
minh họa và kinh 
nghiệm của bản thân. 
Kể chuyện sáng tạo

Truyện: Sự tích 
mùa xuân Khối Lớp 

học
HĐH+
HĐC

177

Có khả năng nhận 
dạng các chữ 

trong bảng chữ cái 
Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa 

Nhận dạng các chữ cái 
H-K trong bảng chữ 
cái Tiếng Việt, chữ in 
thường, in hoa

HĐH+HĐG: Làm 
quen với chữ cái 

H-K

Làm 
quen 

cc 
l,n,
m 

Lớp Lớp 
học

HĐH+
HĐG

https://drive.google.com/file/d/1v6VKShbcGmdPeNLv3ewRkrmH2_bQZ871/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v6VKShbcGmdPeNLv3ewRkrmH2_bQZ871/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v6VKShbcGmdPeNLv3ewRkrmH2_bQZ871/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v6VKShbcGmdPeNLv3ewRkrmH2_bQZ871/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v6VKShbcGmdPeNLv3ewRkrmH2_bQZ871/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1piqmjlhEaHz9szlXCS8Me24Ssk33E2XU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1piqmjlhEaHz9szlXCS8Me24Ssk33E2XU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1piqmjlhEaHz9szlXCS8Me24Ssk33E2XU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1piqmjlhEaHz9szlXCS8Me24Ssk33E2XU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1piqmjlhEaHz9szlXCS8Me24Ssk33E2XU/view?usp=sharing
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Nhánh      
1

Nhánh      
2

Nhánh      
3

Nhánh      
4

TTL Mục tiêu chủ đề
 

P
T
T
C

Nội dung chủ đề
 

Hoạt động chủ đề
 

TN,  
HL

Phạ
m vi 
thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
ND 
cốt 
lõi Tết Mùa 

xuân

1 số 
loại 

rau,củ, 
quả

 Một số 
loại hoa

chủ đề trường 
mầm non

       

x

 Nhận dạng các chữ 
cái B,D,Đ trong bảng 
chữ cái Tiếng Việt, 
chữ in thường, in hoa

HĐH+HĐG: Làm 
quen với chữ cái 

b,d,đ

làm 
quen 
chữ 
cái 

b,d,đ 

Lớp Lớp 
học

HĐH+
HĐG

IV.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM- KỸ NĂNG XÃ HỘI

Gọt củ, quả HĐC: Dạy trẻ kĩ 
năng gọt củ, quả.

dạy 
trẻ 
kỹ 

năng 
gọt 
củ 
quả

Trườ
ng

Lớp 
học  HĐC HĐC HĐC HĐC

189

Có khả năng tự 
làm được một số 
việc đơn giản 
trong sinh hoạt 
hàng ngày

x 
Trộn salat HĐG: Làm salat 

hoa quả

làm 
salat 
hoa 
quả

Trườ
ng

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

190

Cố gắng tự hoàn 
thành đến cùng 
công việc được 
giao có sự giám sát 
của giáo viên. Tự 
nhận xét được 
mức độ hoàn 
thành công việc, 

Thực hiện công việc 
theo sự phân công và 
giám sát của cô giáo

HĐG: Trẻ thực 
hiện công việc 

theo sự phân công 
và giám sát của cô 

giáo

Trườ
ng

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

https://drive.google.com/file/d/1FM5QjbjbN7qSxCDxr-x_-fFEi4TJZD1x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FM5QjbjbN7qSxCDxr-x_-fFEi4TJZD1x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FM5QjbjbN7qSxCDxr-x_-fFEi4TJZD1x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FM5QjbjbN7qSxCDxr-x_-fFEi4TJZD1x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FM5QjbjbN7qSxCDxr-x_-fFEi4TJZD1x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vE3xv6Bp5M5zF_kI4yCeXeJk_rBAB6iw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vE3xv6Bp5M5zF_kI4yCeXeJk_rBAB6iw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vE3xv6Bp5M5zF_kI4yCeXeJk_rBAB6iw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vE3xv6Bp5M5zF_kI4yCeXeJk_rBAB6iw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vE3xv6Bp5M5zF_kI4yCeXeJk_rBAB6iw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vE3xv6Bp5M5zF_kI4yCeXeJk_rBAB6iw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vE3xv6Bp5M5zF_kI4yCeXeJk_rBAB6iw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPci3cOHiqqpSeXCUNXYUdPZ5FhMbdtg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPci3cOHiqqpSeXCUNXYUdPZ5FhMbdtg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPci3cOHiqqpSeXCUNXYUdPZ5FhMbdtg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPci3cOHiqqpSeXCUNXYUdPZ5FhMbdtg/view?usp=sharing
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Nhánh      
1

Nhánh      
2

Nhánh      
3

Nhánh      
4

TTL Mục tiêu chủ đề
 

P
T
T
C

Nội dung chủ đề
 

Hoạt động chủ đề
 

TN,  
HL

Phạ
m vi 
thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
ND 
cốt 
lõi Tết Mùa 

xuân

1 số 
loại 

rau,củ, 
quả

 Một số 
loại hoa

biết thể hiện sự vui 
thích khi hoàn 
thành công việc

191

Nhận biết được 
một số trạng thái 
cảm xúc: vui, 
buồn, sợ hãi, tức 
giận, ngạc nhiên, 
xấu hổ qua tranh; 
qua nét mặt, cử 
chỉ, giọng nói của 
người khác

Một số trạng thái cảm 
xúc khác nhau: vui, 
buồn, ngạc nhiên, sợ 
hãi, xấu hổ

ĐTT: Trò chuyện 
với trẻ về một số 

trạng thái cảm xúc 
của bé.

Trườ
ng

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

HĐC HĐCHĐC: Trò chuyện 
với trẻ về các kỳ 
nghỉ lễ trong năm200

Biết được một số 
kỳ nghỉ lễ trong 
năm

x Các kỳ nghỉ lễ trong 
năm

HĐH+HĐC: Ngày 
tết quê em

Trườ
ng

Lớp 
học HĐH+

HĐC

211 Thích chăm sóc 
cây Bảo vệ, chăm sóc cây

HĐG: Bé chăm 
sóc và bảo vệ cây                            

HĐNT: Trải 
nghiệm bảo vệ, 
chăm sóc cây

Trườ
ng

Lớp 
học

HĐG+
HĐNT

HĐG+
HĐNT

HĐG+
HĐNT

HĐG+H
ĐNT

V.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
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Nhánh      
1

Nhánh      
2

Nhánh      
3

Nhánh      
4

TTL Mục tiêu chủ đề
 

P
T
T
C

Nội dung chủ đề
 

Hoạt động chủ đề
 

TN,  
HL

Phạ
m vi 
thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
ND 
cốt 
lõi Tết Mùa 

xuân

1 số 
loại 

rau,củ, 
quả

 Một số 
loại hoa

217

Thích thú, ngắm 
nhìn và biết sd các 
từ gợi cảm nói lên 
cảm xúc của mình 
trước vẻ đẹp nổi 
bật (về màu sắc, 

hình dáng, bố 
cục…) của tác 

phẩm 

 
Nói cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của tác 
phẩm tạo hình

HĐNT: Quan sát, 
nhận xét sản phẩm 

tạo hình.                
Lớp Lớp 

học  HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

HĐC HĐC

 

HĐCHĐC Rèn kỹ năng 
biểu diễn

Hát đúng giai điệu, lời
ca, hát diễn cảm phù 
hợp với sắc thái, tình 
cảm của bài hát qua 
giọng hát, nét mặt, 
điệu bộ, cử chỉ…(theo 
các chủ đề Thực Vật

HĐH+HĐC: Ra 
chơi vườn hoa

Lớp Lớp 
học  

HĐH+H
ĐC 

221

Biết hát đúng giai 
điệu, lời ca, hát 

diễn cảm phù hợp 
với sắc thái, tình 
cảm của bài hát 

qua giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…

x
Hát đúng giai điệu, lời 
ca, hát diễn cảm phù 
hợp với sắc thái, tình 
cảm của bài hát qua 
giọng hát, nét mặt, 
điệu bộ, cử chỉ…(theo 
các chủ đề Tết mùa 
xuân

 HĐC: Em yêu cây 
xanh, Lá xanh, 
Cây trúc xinh, 
Vường cây của Ba, 
Lí cây xanh, Lí 
cây Đa, Bèo dạt 
mây trôi, Xòe hoa, 
Mùa hoa phượng 
nở, Qủa gì?, Hoa 

dạy 
hát 
ra 

vườ

Lớp Lớp
học

1

HĐC HĐC HĐC HĐC

https://www.youtube.com/watch?v=kFV2b6WwvUg
https://www.youtube.com/watch?v=kFV2b6WwvUg
https://www.youtube.com/watch?v=kFV2b6WwvUg
https://www.youtube.com/watch?v=kFV2b6WwvUg
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Nhánh      
1

Nhánh      
2

Nhánh      
3

Nhánh      
4

TTL Mục tiêu chủ đề
 

P
T
T
C

Nội dung chủ đề
 

Hoạt động chủ đề
 

TN,  
HL

Phạ
m vi 
thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
ND 
cốt 
lõi Tết Mùa 

xuân

1 số 
loại 

rau,củ, 
quả

 Một số 
loại hoa

trong vườn,Bốn 
mùa của Bé,  tết 
đến rồi, Bánh 
chưng xanh, Mùa 
xuân về, 

n 
hoa 

HĐC  HĐC HĐC HĐC

- HĐC: Dạy múa: 
Lá xanh;             
Dạy vỗ tay theo 
tiết tấu chậm: em 
yêu cây xanh; 
Dạy vận động theo 
lời bài hát “ Sắp 
đến Tết rồi” 

222

Có khả năng vận 
động nhịp nhàng 
phù hợp với sắc 

thái, nhịp điệu bài 
hát, bản nhạc với 
các hình thức (vỗ 
tay theo các loại 

tiết tấu, múa)

x

Vận động nhịp nhàng 
theo giai điệu, nhịp 
điệu và thể hiện sắc 
thái phù hợp với các 
bài hát, bản nhạc / Sử 
dụng các dụng cụ gõ 
đệm theo tiết tấu chậm  
chủ đề Thực Vật Dạy vỗ tay theo 

tiết tấu chậm: Bầu 
và bí

dạy 
Vđ: 
Sắp 
đến 
tết 
rồi 

Lớp Lớp 
học 1 

 HĐH+
HĐC

Vẽ để tạo thành bức 
tranh có màu sắc hài 
hòa, bố cục cân đối 
(CĐ: Tết mùa xuân ) 

HĐH+HĐG: Vẽ  
hoa mùa xuân

  
Lớp Lớp 

học
HĐH+
HĐG HĐG

223

Biết phối hợp các 
kĩ năng vẽ để tạo 
thành bức tranh 
có màu sắc hài 
hòa, bố cục cân 
đối

x
Vẽ để tạo bức tranh có 
màu sắc hài hòa, bố 
cục cân đối (CĐ: 
Thực Vật)

 HĐG:Vẽ vườn rau 
nhà bé.                      
Vẽ cây xanh quanh 
bé

vẽ 
vườ
n 
hoa 
mùa 
xuân

 
Lớp Lớp 

học

   1

HĐG HĐG HĐG

https://www.youtube.com/watch?v=kFV2b6WwvUg
https://www.youtube.com/watch?v=kFV2b6WwvUg
https://www.youtube.com/watch?v=kFV2b6WwvUg
https://www.youtube.com/watch?v=kFV2b6WwvUg
https://www.youtube.com/watch?v=kFV2b6WwvUg
https://www.youtube.com/watch?v=kFV2b6WwvUg
https://www.youtube.com/watch?v=kFV2b6WwvUg
https://www.youtube.com/watch?v=kFV2b6WwvUg
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1

Nhánh      
2
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3

Nhánh      
4

TTL Mục tiêu chủ đề
 

P
T
T
C

Nội dung chủ đề
 

Hoạt động chủ đề
 

TN,  
HL

Phạ
m vi 
thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
ND 
cốt 
lõi Tết Mùa 

xuân

1 số 
loại 

rau,củ, 
quả

 Một số 
loại hoa

Vẽ bản thiết kế Làm 
hoa bằng nắp chai

HĐC: Vẽ bản thiết 
kế Làm hoa bằng 
nắp chai

Lớp Lớp 
học HĐC

225

Biết phối hợp các 
kĩ năng cắt, xé dán 
để tạo thành bức 
tranh có màu sắc 
hài hoa, bố cục 

cân đối

x

Cắt, xé dán để tạo 
thành bức tranh có 
màu sắc hài hoa, bố 
cục cân đối (CĐ: 
Thực Vật)

HĐG: Xé dán bình 
hoa , Xé dán vườn 

cây ăn quả Cắt 
theo đường zic zắc

cắt 
dán 
hoa 
mùa 
xuân

Lớp Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG

HĐH+HĐG: Nặn 
mâm ngũ qủa.

HĐH+
HĐG  

226

Biết phối hợp các 
kĩ năng nặn để tạo 
thành sản phẩm có 

bố cục cân đối

x

Phối hợp các kĩ năng 
nặn để tạo thành sản 
phẩm có bố cục cân 
đối theo chủ đề: Thực 
Vật

HĐG: Nặn cây, 
hoa, rau củ quả

nặn 
một 
số 
loại 
quả

Lớp Lớp 
học  

HĐG HĐG HĐG HĐG

HĐG: Trải 
nghiệm: Làm bưu 
thiếp, Một số loại 
hoa-rau-củ-quả
Làm một số món 
ăn từ rau củ.

làm 
bưu 
thiếp

Lớp Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG HĐG

234

Có khả năng tìm 
kiếm, lựa chọn các 
dụng cụ, nguyên 

vật liệu phù hợp để 
tạo ra sản phẩm 

theo ý thích

x

Tìm kiếm, lựa chọn 
các dụng cụ, nguyên 
vật liệu phù hợp để 
tạo ra sản phẩm theo ý 
thích chủ đề "Thực 
Vật" HĐH: Steam: Dự 

án: Làm hoa bằng 
nắp chai

Lớp Lớp 
học

HĐH+H
ĐG

https://drive.google.com/file/d/18iuZGrjl3zqPOEC1VWTWgeX9mEjcynvg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18iuZGrjl3zqPOEC1VWTWgeX9mEjcynvg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18iuZGrjl3zqPOEC1VWTWgeX9mEjcynvg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18iuZGrjl3zqPOEC1VWTWgeX9mEjcynvg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18iuZGrjl3zqPOEC1VWTWgeX9mEjcynvg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rSxYOyPtI7iqz3VeE-reB8fzS2qDF4cQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rSxYOyPtI7iqz3VeE-reB8fzS2qDF4cQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rSxYOyPtI7iqz3VeE-reB8fzS2qDF4cQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rSxYOyPtI7iqz3VeE-reB8fzS2qDF4cQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rSxYOyPtI7iqz3VeE-reB8fzS2qDF4cQ/view?usp=sharing
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Nhánh      
1

Nhánh      
2

Nhánh      
3

Nhánh      
4

TTL Mục tiêu chủ đề
 

P
T
T
C

Nội dung chủ đề
 

Hoạt động chủ đề
 

TN,  
HL

Phạ
m vi 
thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
ND 
cốt 
lõi Tết Mùa 

xuân

1 số 
loại 

rau,củ, 
quả

 Một số 
loại hoa

 Tổng số  33 33 33 34
Lĩnh vực thể chất  11 8 8   8

Lĩnh vực nhận thức  6  7  6  8
Lĩnh vực ngôn ngữ 5 5 6 6
Lĩnh vực TC-KNXH 3 3 2 2

Chia theo lĩnh 
vực

Lĩnh vực thẩm mỹ  8 10 11 10
Tổng số  36 38 38 38
Trong đó: - Đón trả trẻ 2 3 3 3
Đón trả trẻ+Hoạt động góc 0 0 0 0
Đón trả trẻ+Hoạt động chiều 0 0 0 0
    - Thể dục sáng 1 1 1 1
 - Hoạt động góc 10 11 11 11
Hoạt động học+Hoạt động góc 1 2 2 3
Hoạt động góc+Hoạt động chiều 0 0 1 1
     - Hoạt động ngoài trời 5     5 5     5
Hoạt động học+Hoạt động ngoài trời 1 1 1 1

Cộng tổng số nội 
dung hoạt động phân 
bổ vào chủ đề nhánh

 - Vệ sinh - ăn ngủ 2 2 2 2
Vệ sinh - ăn ngủ+Đón trả trẻ 0 0 0 05

Chia theo
hoạt động trong 
chế độ sinh hoạt

    - Hoạt động chiều 7 6 5 5
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Nhánh      
1

Nhánh      
2

Nhánh      
3

Nhánh      
4

TTL Mục tiêu chủ đề
 

P
T
T
C

Nội dung chủ đề
 

Hoạt động chủ đề
 

TN,  
HL

Phạ
m vi 
thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
ND 
cốt 
lõi Tết Mùa 

xuân

1 số 
loại 

rau,củ, 
quả

 Một số 
loại hoa

Hoạt động học+Hoạt động chiều 2 2 2 1

 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
       - Lễ hội 0 0 0 0
       - Hoạt động học 5 5 5 5
Giờ thể chất 1 1 1 1
Giờ nhận thức 1 1 2 1
Giờ ngôn ngữ 1 2 1 1
Giờ TCKNXH 1 0 0 0

Chia theo lĩnh vực 
học

Giờ thẩm mỹ 1 1 1 2

 

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Tết 1 Từ 20/01 đến 24/01 Phạm Thị Ngân

Mùa xuân 1 Từ 03/02 đến 07/02 NguyễnThị Thu Huyền
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Một số loại rau- củ -quả 1 Từ 10/02 đến 14/02 Phạm Thị Ngân

Hoa 1 Từ 17/02 đến 21/02 NguyễnThị Thu Huyền

III. CHUẨN BỊ:
         Nhánh
HĐ Nhánh “Tết” Nhánh “Mùa Xuân” Nhánh“Một số loại rau,củ quả” Nhánh “Một số loại hoa”

Giáo viên

Giáo viên nghiên cứu kĩ 
mục tiêu,lựa chọn nội 
dung thích hợp với độ 
tuổi, kinh nghiệm của 
trẻ, trên cơ sở đó xây 
dựng kế hoạch tuần, tạo 
cơ hội cho trẻ được tham 
gia vào các hoạt động đa 
dạng để khám phá chủ 
đề.
- Cần định hướng các 
mảng hoạt động để sắp 
xếp góc chơi hợp lý.
-  Bút màu, đất nặn, giấy 
vẽ, giấy báo…để trẻ vẽ 
nặn, gấp, xé dán…
- Tranh ảnh về các hoạt 
động ngày Tết Nguyên 

Giáo viên nghiên cứu kĩ 
mục tiêu,lựa chọn nội 
dung thích hợp với độ 
tuổi, kinh nghiệm của trẻ, 
trên cơ sở đó xây dựng kế 
hoạch tuần, tạo cơ hội 
cho trẻ được tham gia vào 
các hoạt động đa dạng để 
khám phá chủ đề.
- Cần định hướng các 
mảng hoạt động để sắp 
xếp góc chơi hợp lý.
-  Bút màu, đất nặn, giấy 
vẽ, giấy báo…để trẻ vẽ 
nặn, gấp, xé dán…
- Tranh ảnh về mùa xuân, 
các hiện tượng sự việc 
liên quan đến chủ đề.

 - Giáo viên nghiên cứu kĩ 
mục tiêu, lựa chọn nội dung 
thích hợp với độ tuổi, kinh 
nghiệm của trẻ, trên cơ sở đó 
xây dựng kế hoạch tuần, tạo 
cơ hội cho trẻ được tham gia 
vào các hoạt động đa dạng 
để khám phá chủ đề.
- Cần định hướng các mảng 
hoạt động để sắp xếp góc 
chơi hợp lý.
-  Bút màu, đất nặn, giấy vẽ, 
giấy báo…để trẻ vẽ nặn, gấp, 
xé dán…
- Tranh ảnh về một số loại 
rau, củ, quả, các hiện tượng 
sự việc liên quan đến chủ đề.

- Thiết kế thư ngỏ, thông 
báo phụ huynh dự án triển 
khai trong tuần, vận động 
phụ huynh đóng góp 
nguyên học liệu.
- Bảng tuyên truyền mục 
tiêu nhánh, vận động, phối 
hợp phụ huynh sưu tầm 
nắp chai để làm hoa, phụ 
huynh ủng hộ nguyên học 
liệu.
- Giáo viên nghiên cứu kĩ 
mục tiêu, lựa chọn nội 
dung thích hợp với độ tuổi, 
kinh nghiệm của trẻ, trên 
cơ sở đó xây dựng kế 
hoạch tuần, tạo cơ hội cho 
trẻ được tham gia vào các 
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         Nhánh
HĐ Nhánh “Tết” Nhánh “Mùa Xuân” Nhánh“Một số loại rau,củ quả” Nhánh “Một số loại hoa”

Đán, các hiện tượng sự 
việc liên quan đến chủ 
đề.
- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, câu chuyện 
… liên quan đến chủ đề.
- Phối hợp với phụ 
huynh sưu tầm đã qua sử 
dụng : lịch, báo cũ, vỏ 
sửa chua, lá cây, cành 
cây khô..

- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, câu chuyện 
… liên quan đến chủ đề.
- Phối hợp với phụ huynh 
sưu tầm đã qua sử dụng : 
lịch, báo cũ, vỏ sửa chua, 
lá cây, cành cây khô..

- Lựa chọn một số trò chơi, 
bài hát, câu chuyện … liên 
quan đến chủ đề.
- Phối hợp với phụ huynh 
sưu tầm đã qua sử dụng : 
lịch, báo cũ, vỏ sửa chua, lá 
cây, cành cây khô..

hoạt động đa dạng để khám 
phá chủ đề.
- Đồ dùng khám phá khoa 
học: Khám phá hoa bằng 
nắp chai.
- Cần định hướng các mảng 
hoạt động để sắp xếp góc 
chơi hợp lý.
-  Bút màu, đất nặn, giấy 
vẽ, giấy báo…để trẻ vẽ 
nặn, gấp, xé dán
- Tranh ảnh một số loại 
hoa, các hiện tượng sự việc 
liên quan đến chủ đề

Nhà 
trường

- Duyệt kế hoạch, hướng 
dẫn góp ý giáo viên tạo 
môi trường cho trẻ hoạt 
động.
- Bổ sung nguyên học 
liêu để giáo viên tạo môi 
trường theo chủ đề.

- Duyệt kế hoạch, hướng 
dẫn góp ý giáo viên tạo 
môi trường cho trẻ hoạt 
động.
- Khuyến khích giáo viên 
sáng tạo ứng dụng 
phương pháp dạy học tiên 

- Duyệt kế hoạch, hướng dẫn 
góp ý giáo viên tạo môi 
trường cho trẻ hoạt động.
- Bổ sung nguyên học liêu để 
giáo viên tạo môi trường 
theo chủ đề.

- Duyệt kế hoạch, hướng 
dẫn góp ý giáo viên tạo 
môi trường cho trẻ hoạt 
động.

- Khuyến khích giáo viên 
sáng tạo ứng dụng phương 
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         Nhánh
HĐ Nhánh “Tết” Nhánh “Mùa Xuân” Nhánh“Một số loại rau,củ quả” Nhánh “Một số loại hoa”

tiến để tổ chức hoạt động 
cho trẻ.
- Chuẩn bị đầy đủ các 
điều kiện về cơ sở vật 
chất.

pháp dạy học tiên tiến để tổ 
chức hoạt động cho trẻ.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều 
kiện về cơ sở vật chất.

- Góp ý kế hoạch thực hiện 
dự án STEAM của giáo 
viên.

Phụ huynh - Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về 
các hoạt động của trẻ ở 
trường, các chủ đề của 
lớp giáo viên đã thông 
báo.
- Chuẩn bị đồ dùng, 
nguyên học liệu cho trẻ 
cùng giáo viên.
- Có thể tham gia hoạt 
động cùng trẻ: đóng góp 
các nguyên học liệu, các 
loại vải thừa vụn, chai lọ 
nhựa...

- Trò chuyện với trẻ về 
các hoạt động của trẻ ở 
trường, các chủ đề của 
lớp giáo viên đã thông 
báo.
- Chuẩn bị đồ dùng, 
nguyên học liệu cho trẻ 
cùng giáo viên.
- Ủng hộ các nguyên liệu: 
Giấy 1 mặt, vỏ hộp, bìa, 
lịch cũ .
- Giúp con tìm hiểu về 
chủ đề đang học.

- Tạo tâm thế thoải mái cho 
trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các 
hoạt động của trẻ ở trường, 
các chủ đề của lớp giáo viên 
đã thông báo.
- Chuẩn bị đồ dùng, nguyên 
học liệu cho trẻ cùng giáo 
viên.
- Có thể tham gia hoạt động 
cùng trẻ: đóng góp các 
nguyên học liệu, các loại vải 
thừa vụn, chai lọ nhựa...

- PH biết các con đang thực 
hiện dự án “Làm hoa bằng 
nắp chai”.
- Phụ huynh ủng hộ đồ 
dùng, nguyên vật liệu thiên 
nhiên hoặc nguyên vật liệu 
đã qua sử dụng để thực 
hiện dự án.
- Tạo tâm thế thoải mái cho 
trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các 
hoạt động của trẻ ở trường, 
các chủ đề của lớp giáo 
viên đã thông báo.
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         Nhánh
HĐ Nhánh “Tết” Nhánh “Mùa Xuân” Nhánh“Một số loại rau,củ quả” Nhánh “Một số loại hoa”

- Chuẩn bị đồ dùng, 
nguyên học liệu cho trẻ 
cùng giáo viên.

Trẻ - Trang trí môi trường 
lớp cùng cô.
- Giúp cô một số việc 
đơn giản để hoàn thành 
góc chơi
- Chuẩn bị 1 số nguyên 
học liệu, đồ dùng đồ 
chơi cho các tiết học
- Sưu tầm nguyên học 
liệu theo yêu cầu của cô

- Trẻ có 1 tâm thế vui vẻ, 
thoải mái khi đến trường 
tham gia các hoạt động
- Trẻ cùng cô tạo môi 
trường cho chủ đề
- Trẻ cùng cô vệ sinh lớp 
học
- Chủ động phối hợp với 
các bạn trong nhóm để 
thực hiện nhiệm vụ được 
giao

- Trẻ có 1 tâm thế vui vẻ, 
thoải mái khi đến trường 
tham gia các hoạt động
- Trẻ cùng cô tạo môi trường 
cho chủ đề
- Trẻ cùng cô vệ sinh lớp học
- Chủ động phối hợp với các 
bạn trong nhóm để thực hiện 
nhiệm vụ được giao.
- Trẻ cùng cô chuẩn bị đồ 
dùng, đồ chơi cho chủ đề 
mới

- Tích cực tham gia các 
hoạt động, phối hợp với 
các bạn trong nhóm tìm 
hiểu khám phá chủ đề.
- Cùng bố mẹ chuẩn bị 
nguyên học liệu mang đến 
lớp.
- Chủ động phối hợp với 
các bạn trong nhóm để 
thực hiện nhiệm vụ được 
giao.
- Chuẩn bị 1 số nguyên học 
liệu, đồ dùng đồ chơi cho 
các tiết học, cho dự án lớp 
đang thực hiện.
- Biết lớp đang thực hiện 
dự án: Làm hoa bằng nắp 
chai

       

    IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Trò chuyện với trẻ về hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống.
- Trò chuyện về một số trường hợp không an toàn: Người lạ bế ẫm, rủ đi chơi, cho đồ ăn.
- Tự ý đi ra khỏi nhà/trường/lớp một mình khi chưa được người lớn cho phép 
- Trò chuyện gọi tên các ngày theo thứ tự trong tuần                          
- Nghe hát một số bài hát về chủ đề : Sắp đến Tết rồi, Ra vườn hoa...

2
Thể dục sáng 

+ Khởi động : Hô hấp: Gà gáy
+ Trọng động : 
Tay: 2 tay đưa ra trước , gập trước ngực
Bụng: đứng cúi gập người về trước tay chạm ngón chân
Chân: ngồi xổm đứng lên liên tục
Bật: Bật tiến về phía trước
+ Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập.

Nhánh 1
Từ 20/01 

đến 
24/01

PTTC-KNXH
Ngày Tết quê 

em 

PTTM
Nặn mâm ngũ 

quả

PTNT
Gọi tên các ngày 
theo thứ tự trong 

tuần

PTNN
Thơ: Tết đang 
vào nhà

PTTC
Đi lối bàn chân 

tiến lùi 

3
Hoạt 
động 
học Nhánh 2

Từ 03/02 
đến 

07/02

PTTC
Ném xa bằng 
một tay

PTNT
Đo độ dài các vật, 

so sánh và diễn 
đạt kết quả đo

PTNN
Làm quen chữ cái 

b,d,đ

PTTM
Dạy: vẽ hoa mùa 

xuân 

PTNN
Truyện: Sự tích 

mùa xuân
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 3
 Từ 
10/02 
đến 
14/02

PTNT
Một số loại rau, 

củ,quả 

PTTC
Bò zic zắc qua 7 

điểm 

PTNT
Số 9(T1)

PTNN
Làm quen chữ cái 

h-k

PTTM
Dạy vỗ tay theo 
TTC: Bầu và bí

Nhánh 4
Từ 17/02 

đến 
21/02

PTTC
Ném và bắt 

bóng bằng 2 tay

PTNT
Khám phá hoa 
bằng nắp chai

PTTM
Dạy hát: Ra chơi 

vườn hoa

PTNN
Thơ: Hoa Cúc 

vàng

PTTM
Steam

Dự án: Làm hoa 
bằng nắp chai

Nhánh 1
Từ 20/01 

đến 
24/01

     HĐNT
* HĐ có mục 
đích
- Quan sát cây 
hoa Đào.
* TCVĐ: Nhảy 
lò cò 5m
* Chơi tự do
Khu vui chơi số 
2: Khu trồng 
trọt 

HĐNT
* HĐ có mục 
đích
- Trải nghiệm làm 
bánh trôi
* Đi nối bàn chân 
tiến, lùi
* Chơi tự do
Khu thể chất

HĐNT
* HĐ có mục 
đích
 - Quan sát, phán 
đoán mối liên hệ 
đơn giản giữa cây 
cối với môi 
trường sống
* TCVĐ : Đi lên 
xuống cầu thang
* Chơi tự do.
Khu thí nghiệm 
vườn rau

HĐNT
* HĐ có mục 
đích
* TCVĐ: Gieo 
hạt
* Chơi tự do:
Khu vui chơi số 
5: Khu khám phá 
nấu ăn

HĐNT
* HĐ có mục đích
 - Làm salat hoa 
quả
*TCVĐ: Bắt 
chước tạo dáng
*Chơi tự do
Khu vui chơi số 6: 
Khu nghệ thuật4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 2 HĐNT
* HĐ có mục 
đích

HĐNT
* HĐ có mục 
đích

HĐNT
* HĐ có mục 
đích

HĐNT
* HĐ có mục 
đích

HĐNT
* HĐ có mục đích
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Từ 03/02 
đến 

07/02

-  Quan sát cây 
hoa cúc
* TCVĐ: Ném 
và bắt bóng 
bằng hai tay

 * Chơi tự do
Khu vui chơi số 
2: Khu trồng 
trọt 

- Quan sát cây : 
hoa hồng
* TCVĐ: -Nhảy 
lò cò 5m

* Chơi tự do
Khu thể chất

- Trò chuyện Sử 
dụng các từ chỉ sự 
vật, hoạt động, 
đặc điểm phù hợp 
với ngữ cảnh
*TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây 

* Chơi tự do.
Khu thí nghiệm 

vườn rau

- Quan sát, trò 
chuyện về mối 
liên hệ đơn giản 
giữa cây với môi 
trường sống
* TCVĐ: Mưa to, 
mưa nhỏ.

* Chơi tự do
Khu vui chơi số 

5: Khu khám phá 
nấu ăn

- Quan sát cây 
bòng
*TCVĐ: Gieo hạt 

* Chơi tự do
Khu vui chơi số 6: 

Khu nghệ thuật

Nhánh 3
 Từ 

10/02 
đến 

14/02

HĐNT
* HĐ có mục 
đích
- Trò chuyện 
với trẻ về các 
kỳ nghỉ lễ trong 
năm
*TCVĐ: Ném 
xa bằng 1 tay     
*Chơi tự do
Khu vui chơi số 
2: Khu trồng 
trọt 

HĐNT
* HĐ có mục 
đích
- Quan sát bầu 
trời
* TCVĐ: Cáo và 
Thỏ
* Chơi tự do
Khu thể chất

HĐNT
* HĐ có mục 
đích
- Quan sát cây 
hoa bỏng
* TCVĐ: Ai nhảy 
xa nhất
*Chơi tự do
Khu thí nghiệm 
vườn rau

HĐNT
* HĐ có mục 
đích:
- Quan sát cây 
hoa lao kèn cải…
*TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
* Chơi tự do
Khu vui chơi số 
5: Khu khám phá 
nấu ăn

HĐNT
* HĐ có mục đích
- Quan sát góc 
thiên nhiên lớp 
5A3.
* TCVĐ: Nhảy lò 
cò 5m
* Chơi tự do
Khu vui chơi số 6: 
Khu nghệ thuật

Nhánh 4 HĐNT
* HĐ có mục 
đích

HĐNT
* HĐ có mục 
đích

HĐNT
* HĐ có mục 
đích

HĐNT
* HĐ có mục 
đích

HĐNT
* HĐ có mục đích
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Từ 17/02 
đến 

21/02

-  Quan sát cây 
cây cà chua, 
*TCVĐ: Bò 
trong đường zic 
zăc qua 7 điểm, 
mỗi điểm cách 
nhau 1,5m
*Chơi tự do
Khu vui chơi số 
2: Khu trồng 
trọt.

- Quan sát cây rau 
cải
* TCVĐ Bật nhảy 
từ cao xuống 40-
50cm 
* Chơi tự do
Khu thể chất

- Quan sát cây : 
khoai lang
* TCVĐ: Nhảy lò 
cò 5m 
*Chơi tự do
Khu thí nghiệm 
vườn rau

- Quan sát tranh 
tuyên truyền
*TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
* Chơi tự do
Khu vui chơi số 
5: Khu khám phá 
nấu ăn

- Quan sát cây 
bòng 
* TCVĐ: Gieo hạt 
* Chơi tự do
Khu vui chơi số 6: 
Khu nghệ thuật

5 Vệ sinh, ăn, ngủ
- Trò chuyện với trẻ về cách sử dụng đồ dùng ăn uống.
- Trò chuyện với trẻ về ý thức vệ sinh cá nhân.
- Trò chuyện với trẻ về phân biệt thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 1
Từ 20/01 

đến 
24/01

- Trò chuyện 
các món ăn đặc 
trưng trong 
ngày lễ tết như: 
Bánh trưng, 
giò, dưa hành, 
mứt…
- Hát : Ngày 
Tết quê em

 - Bé tìm hiểu một 
số lễ hội mùa 
xuân
- Trò chuyện với 
trẻ về các kỳ nghỉ 
lễ trong năm
-  Bài hát: Sắp 
đến Tết rồi

- Giáo dục trẻ che 
miệng khi hắt hơi 
ho
- Trò chuyện với 
trẻ về các bước 
rửa mặt

- Cùng trẻ vận 
động theo bào 
hát: Sắp đến Tết 
rồi
- Ôn lại số lượng 
trong phạm vi 8

- Ôn bài Thơ: Tết 
đang  vào nhà
-  Dọn dẹp và sắp 
xếp đồ dùng, sau 
khi chơi cất đồ 
chơi vào nơi quy 
định
-Nêu gương bé 
ngoan
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 2
Từ 03/02 

đến 
07/02

- Bé tìm hiểu 
một số lễ hội 
mùa xuân
TC: Gieo hạt 

- Giáo dục trẻ biết 
chăm sóc, bảo vệ 
các loài hoa
-  Vận động múa: 
Lá xanh  
- Cùng cô làm đồ 
dùng đồ chơi
- Giáo dục trẻ che 
miệng khi hắt hơi 
ho

- Ôn câu truyện: 
Sự tích mùa xuân
- Bài thơ: Hoa 
Cúc Vàng
- Ôn chữ cái: b, d, 
đ
- Trò chơi : Bé 
nào giỏi nhất

 - Dạy trẻ kĩ năng 
gọt củ, quả.
- Trò chuyện với 
trẻ về các kỳ nghỉ 
lễ trong năm
- Rèn kỹ năng 
biểu diễn cho trẻ

- Dạy vỗ tay theo 
tiết tấu chậm: em 
yêu cây xanh; Bầu 
và bí;
- Nêu gương bé 
ngoan
- Chuẩn bị đồ dùng 
cho chủ đề sau

Nhánh 3
 Từ 

10/02 
đến 

14/02

- Thơ: Họ nhà 
cam quýt,
- Cùng cô làm 
đồ dùng đồ chơi
- Ôn lại các 
bước rủa mặt

- Dạy trẻ kĩ năng 
gọt củ, quả.

 - Trò chuyện với 
trẻ về các loại 
rau, củ, quả

- Trò chơi: Gieo 
hạt

- Bài hát: Bốn 
mùa của Bé,  
 - Cho trẻ nhận 
xét các sản phẩm 
tạo hình
- Cùng cô làm đồ 
dùng, đồ chơi

- Dạy vỗ tay theo 
tiết tấu chậm: Bầu 
và bí
- Trò chơi : Viết 
chứ cái bằng cơ 
thể
- Ôn lại nhóm chữ 
cái : h-k

 - Trò chuyện về 
đặc điểm hình 
dáng của các loại 
hoa
- Nêu gương bé 
ngoan
- Chuẩn bị đồ dùng 
cho chủ đề sau 

Nhánh 4
Từ 17/02 

đến 
21/02

Khám phá 
nguyên liệu làm 
hoa bằng nắp 
chai

Xem lại video về 
một số kiểu hoa 
làm từ nắp chai

Thí nghiệm với 
các loại nắp chai 
để làm hoa.

- Chuẩn bị đồ 
dùng, nguyên liệu 
để làm hoa bằng 
nắp chai

Trưng bày sản 
phẩm, chia sẻ, 
nhận xét, đánh giá 
đóng dự án.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Tết
Nhánh 2

Mùa 
Xuân

Nhánh 3
Rau,củ, 

quả 

Nhánh 4
Một số 
lọai hoa

1. Góc 
phân 
vai

-Bếp 
ăn 
nhà 
bé

- Gói 
bánh 
chưng
- Gói 
nem 
- Luộc 
rau….

- Trẻ biết lựa chọn 
thực phẩm để mua, 
có kĩ năng chế biến, 
nấu một số  món ăn 
đơn giản từ các loại 
thực phẩm trẻ mua 
được. Đặt tên cho 
các món ăn.
- Biết bày và giới 
thiệu các món ăn, 
trang trí bàn ăn, 
giao tiếp.
- Biết thực hiện 
công việc được 
giao, biết tôn trọng 
và hợp tác, chấp 
nhận trong khi 
chơi.

- Thực hiện công 
việc: 
+  Mua thực phẩm.
+ Chế biến thực 
phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày các món ăn ra 
bàn.

- Tạp dề, mũ,  
Menu các món ăn. 
Bộ nấu ăn: Nồi, 
bát, thìa, đĩa, đũa, 
dao, thớt, máy xay 
sinh tố, ống để 
giấy, đũa, thìa, lọ 
xúp, dầu ăn, muối, 
bột ngọt, khăn trải 
bàn   
Thực phẩm: Bánh 
chưng, bánh giò, 
bánh tét,tôm, cua, 
cá, trứng, giò, chả 
nem, thịt, các loại 
rau, củ quả….

      x       x

      

      x       x



27

Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Tết
Nhánh 2

Mùa 
Xuân

Nhánh 3
Rau,củ, 

quả 

Nhánh 4
Một số 
lọai hoa

- Thực hành một số 
kỹ năng về bảo quản 
thực phẩm: đóng gói, 
bọc màng bảo quản 
thực phẩm

- Đồ dùng đóng 
gói, bảo quản thức 
ăn như túi giấy, 
nilong, màng bọc 
thực phẩm..

x x x x

- Gói bánh chưng
- Làm món nem cuốn

- Quy trình gói 
bánh chưng, làm 
món nem cuốn
- Đồ dùng, nguyên 
liệu để trẻ gói bánh 
chưng, làm món 
nem cuốn.
(Góc bán hàng)

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Tết
Nhánh 2

Mùa 
Xuân

Nhánh 3
Rau,củ, 

quả 

Nhánh 4
Một số 
lọai hoa

- Gói chả nem
- Rau luộc

- Quy trình gói 
chả nem, luộc rau.
- Đồ dùng, 
nguyên liệu để trẻ 
gói chả nem, làm 
món rau luộc.
(Góc bán hàng)

x

- Bánh mì kẹp giò
- Làm món chả nem

- Quy trình làm 
bánh mì kẹp giò, 
chả nem
- Đồ dùng, nguyên 
liệu để trẻ làm 
món bánh mì kẹp 
giò, món chả nem
(Góc bán hàng)

       x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Tết
Nhánh 2

Mùa 
Xuân

Nhánh 3
Rau,củ, 

quả 

Nhánh 4
Một số 
lọai hoa

- Làm món chả nem
- Vắt nước cam

- Quy trình làm 
món chả nem, vắt 
nước cam
- Đồ dùng, nguyên 
liệu để trẻ làm 
món chả nem, 
nước cam
(Góc bán hàng)

x

* Bác 
sĩ

Bác sĩ tí 
hon

- Biết thực hiện 
một số công việc, 
thao tác của bác sĩ, 
y tá về chăm sóc, 
chữa bệnh cho 
bệnh nhân
-Biết cách giao tiếp 
giữa bác sĩ, y tá 
với bệnh nhân.
- Biết lắng nghe ý 
kiến, nói nhẹ 
nhàng để dặn dò, 
lịch sự với mọi 
người

- Thực hiện công 
việc: 
+ Mặc trang phục.
+Sắp xếp các đồ 
dùng, dụng cụ.
+ Thực hiện các thao 
tác khám, chữa bệnh 
cho bệnh nhân.
+ Phát thuốc, hướng 
dẫn cách sử dụng 
thuốc cho mọi người
 + Dặn dò mọi người 
giữ gìn sức khỏe, vệ 
sinh sạch sẽ 

- Trang phục bác 
sĩ, dụng cụ y tế, 
một số thuốc. 
- Mô hình khám 
cho bệnh nhân.
- Bảng lời khuyên 
của bác sĩ.

x x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Tết
Nhánh 2

Mùa 
Xuân

Nhánh 3
Rau,củ, 

quả 

Nhánh 4
Một số 
lọai hoa

- Siêu 
Thị của 
bé- Chợ 
tết

- Bảng giá, tiền, 
cân.
- Bán Hoa đào, 
hoa mai, các loại 
hoa, bánh chưng, 
bánh tét, giò, bánh 
kẹo,…
- Các loại thực 
phẩm phục vụ cho 
nhu cầu của mọi 
người.

x

Hội chợ  
mùa 
xuân

- Bảng giá, tiền.
- Bán hoa quả, 
bánh chưng bánh 
dày, câu đối, lì xì, 
pháo hoa
- Các loại thực 
phẩm phục vụ cho 
nhu cầu của mọi 
người.

x

*  Bán 
hàng

- Cửa 
hàng bán 
rau - củ- 

- Biết chào mời, 
cảm ơn khách 
hàng. Biết lấy đúng 
hàng cho khách. 
Biết điều chỉnh cân 
theo số lượng 
khách yêu cầu, biết 
nói giá tiền các mặt 
hàng.
- Biết điều chỉnh 
giọng nói cho phù 
hợp với ngữ cảnh, 
tình huống và nhu 
cầu khi giao tiếp 
với khách hàng.

- Thực hiện các thao 
tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng 
cho gọn, đẹp.
+  Mời chào khách 
hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho 
khách.

.- Bảng giá, tiền.
- Các loại rau, củ, 
quả

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Tết
Nhánh 2

Mùa 
Xuân

Nhánh 3
Rau,củ, 

quả 

Nhánh 4
Một số 
lọai hoa

quả 
sạch-

- Các loại thực 
phẩm phục vụ cho 
nhu cầu của mọi 
người.

Cửa 
hàng 
bán hoa 

- Bảng giá, tiền.
- Bán các loại hoa, 
quả
- Các loại thực 
phẩm phục vụ cho 
nhu cầu của mọi 
người

x

Xây 
dựng

- Xây 
chợ hoa 
ngày tết
 

+ Đồ chơi lắp 
ghép, các nguyên 
vật liệu: gạch, 
khối xốp, sỏi, cây 
hoa, cây xanh có 
gắn ráp, hoa gài, 
cây hoa đào, hoa 
mai

x

- Xây 
khu vui 
chơi 

- Trẻ biết dùng vật 
liệu thay thế để xây 
dựng lên các mô 
hình chợ hoa ngày 
Tết, vườn cây ăn 
quả,khu vui chơi 
mùa xuân, vườn 
hoa nhà bé.
- Trẻ biết tự nhận 
vai chơi, giao tiếp 
với nhau trong 

- Thực hiện công 
việc:  Mua hoa, cây 
xanh
+ Sắp xếp tường bao, 
hàng rào.
+ Phân chia các khu 
vực trong vườn cây 
ăn quả, vườn hoa, 
chợ hoa ngày Tết,…
+ Xếp người đi lại 
thăm quan trong chợ 

- Mô hình khu vui 
chơi, cầu tụt, xích 
đu

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Tết
Nhánh 2

Mùa 
Xuân

Nhánh 3
Rau,củ, 

quả 

Nhánh 4
Một số 
lọai hoa

mùa 
xuân
Xây 
vườn 
hoa nhà 
bé

- Các loại cây hoa 
mùa xuân, hoa 
đào,mai.hống,ly…

x

Xây 
vườn 
cây ăn 
quả

nhóm chơi, phối 
hợp cùng nhau để 
tạo nên công trình 
phù hợp với nội 
dung chủ đề
- Hứng thú tham 
gia trò chơi, chơi 
đoàn kết cùng nhau 
tạo lên công trình 
bố cục đẹp, hợp lý.

hoa, vườn cây ăn 
quả,…

- Các loại cây rau, 
củ, cây ăn quả…

x

Góc 
nghệ 
thuật

* Tạo 
hình.

- Trẻ biết dùng một 
số nguyên liệu để 
làm tranh, biết 
cách cầm bút, lựa 
chọn màu để tô các 
bức tranh, in tranh
- Trẻ kết hợp, hợp 
tác cùng các bạn 
làm bức tranh chủ 
đề.
- Trẻ có kỹ năng 
nặn để tạo ra bông 
hoa, cành đào, 

-  Vẽ, tô màu nước, 
màu sáp một số bánh 
chưng, giò,… cành 
đào, mai, pháo hoa, 
câu đối, mâm ngũ 
quả.…
 - Cắt, xé dán cành 
đào, mai,bánh 
chưng, giò,mâm ngũ 
quả, pháo…
- In hình cành đào, 
mai, bánh chưng, 
bánh giò, câu đối, 
mâm ngũ quả
 - Xếp dán cành đào, 
mai, bánh chưng, 

- Sáp màu, màu 
nước, giấy, kéo, 
keo, đất nặn…
- Nguyên học liệu: 
Giấy màu, vải 
vụn, lá cây, chai 
nhựa, hộp giấy, vỏ 
sữa chua,…
- Tranh cung cấp 
kiến thức, tranh 
mẫu.

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Tết
Nhánh 2

Mùa 
Xuân

Nhánh 3
Rau,củ, 

quả 

Nhánh 4
Một số 
lọai hoa

cành mai, củ, quả, 
bánh chưng, bánh 
giò,… 
- Trẻ biết xé dán, 
vẽ theo trí tưởng 
tượng, sáng tạo
của trẻ.
- Trẻ có tâm thế 
vui tươi, phấn 
khởi, tích cực tham 
gia các hoạt động.

giò,… từ lá khô, giấy 
màu, hình học.
- Nặn cành đào, mai, 
bánh chưng, giò, 
mâm ngũ quả,…
- Làm một số bánh 
chưng, giò,… cành 
đào, mai, từ các 
nguyên vật liệu.
- Gấp đèn lồng giấy

-  Vẽ, tô màu nước, 
màu sáp một mâm 
ngũ quả, trang trí cây 
hoa, dán các loại hoa 
quả..…
 - Cắt, xé dán mâm 
ngũ quả, trang trí cây 
hoa, dán các loại hoa 
quả
- In hình mâm ngũ 
quả, trang trí cây 
hoa, dán các loại hoa 
quả … từ lá khô, 
giấy màu, hình học.

- Tranh cung cấp 
kiến thức, tranh 
mẫu, vật mẫu.
- Sáp màu, màu 
nước, giấy, kéo, 
keo, bút chì, bút 
dạ đen, giấy A4, 
Giấy A3, bảng 
đen, giấy màu ,…
- Nguyên học liệu: 
Giấy màu, vải 
vụn, lá cây, chai 
nhựa, hộp giấy, vỏ 

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Tết
Nhánh 2

Mùa 
Xuân

Nhánh 3
Rau,củ, 

quả 

Nhánh 4
Một số 
lọai hoa

- Nặn mâm ngũ quả, 
trang trí cây hoa, dán 
các loại hoa quả
- Làm một số mâm 
ngũ quả bánh chưng, 
giò,… cành đào, mai, 
từ các nguyên vật 
liệu.
- Gấp đèn lồng giấy

sữa chua, lõi giấy, 
đất nặn,……

- Vẽ tranh to về các 
loại rau, củ, quả
-  Vẽ, tô màu nước, 
màu sáp một số loại 
rau, củ, quả
- Cắt, xé dán một số 
loại rau, củ,quả
- Xếp dán một số
Rau, củ,quả từ lá 
khô, giấy màu, hình 
hình học.
- Nặn một số loại 
rau, củ, quả

- Tranh cung cấp 
kiến thức, tranh 
mẫu, vật mẫu.
- Sáp màu, màu 
nước, giấy, kéo, 
keo, bút chì, bút 
dạ đen, giấy A4, 
Giấy A3, bảng 
đen, giấy màu ,…
- Nguyên học liệu: 
Giấy màu, vải 
vụn, lá cây, chai 
nhựa, hộp giấy, vỏ 

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Tết
Nhánh 2

Mùa 
Xuân

Nhánh 3
Rau,củ, 

quả 

Nhánh 4
Một số 
lọai hoa

- Làm một số loại 
rau, củ, quả từ các 
nguyên vật liệu.

sữa chua, lõi giấy, 
đất nặn,……

- Vẽ tranh to về các 
loài hoa theo trí 
tưởng tượng của trẻ.
-  Vẽ, tô màu nước, 
màu sáp một loại hoa 
mùa xuân
 - Cắt, xé dán một sô 
sloaji hoa mùa xuân
- Xếp dán một số 
loại hoa từ lá khô, 
giấy màu, hình hình 
học.
- Nặn một bông hoa, 
lọ hoa
- Làm một bông hoa 
từ các nguyên vật 
liệu.
- Gấp bông hoa,…

- Tranh dự án làm 
hoa bằng nắp chai
- Mẫu: Vẽ bản 
thiết kế làm hoa 
bằng nắp chai
- Mẫu: Vẽ quy 
trình làm hoa 
bằng nắp chai.
- Mẫu: Một số 
mẫu hoa làm bằng 
các nguyên liệu 
khác nhau.
- Mẫu: 
  + Nặn các loại 
hoa.
  + Cắt dán, xé 
dán một số đồ 
dùng dạy học: 
Bút, thước, vở…

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Tết
Nhánh 2

Mùa 
Xuân

Nhánh 3
Rau,củ, 

quả 

Nhánh 4
Một số 
lọai hoa

 - Tranh tô màu 
nước các loại hoa.
- Sáp màu, màu 
nước, giấy, kéo, 
keo, bút chì, bút 
dạ đen, giấy A4, 
Giấy A3, bảng 
đen, giấy màu ,…
- Nguyên học liệu: 
Giấy màu, vải 
vụn, lá cây, chai 
nhựa, hộp giấy, vỏ 
sữa chua, lõi giấy, 
đất nặn,…….

* Âm 
nhạc

- Trẻ biết hát, múa, 
vận động nhịp 
nhàng theo giai 
điệu của bài hát.
- Biết sử dụng một 
số dụng cụ âm 
nhạc khi vỗ đệm, 
múa,… theo bài 
hát.

- Hát, múa, vận động 
theo các bài hát về 
chủ đề.
- Nghe nhạc, nghe 
các bài hát.

- Nhạc một số bài 
hát về chủ đề.
- Một số dụng cụ 
âm nhạc.

x x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Tết
Nhánh 2

Mùa 
Xuân

Nhánh 3
Rau,củ, 

quả 

Nhánh 4
Một số 
lọai hoa

* Chữ 
cái

- Bé tập ghép từ
- Nối chữ cái B,d,đ; 
h- k trong từ.
- Xếp chữ cái h- k; 
b,d,đ bằng chấm tròn
- Gạch chân chữ cái 
h- k ; b,d,đ

x x x x

* Toán - Gài đúng số lượng 
trong phạm vi 9
- Thêm, bớt số lượng 
trong phạm vi 8
- Chia tách số lượng 
trong phạm vi 8
- Sắp xếp theo quy 
tắc.

x x x x

- Các hoạt động 
trong ngày tết
- Các món ăn ngày 
tết

x

- Lễ hội mùa xuân
- Các trò chơi mx

x

Góc 
học 
tập

*Khám 
phá

- Bước đầu trẻ biết 
sử dụng các kiến 
thức đã học để chơi 
theo nội dung chơi 
trong góc.
- Trẻ biết nối, gài 
đúng số lượng,  
nhận biết, tạo 
nhóm, thêm bớt, 
chia tách, gộp 
trong phạm vi 9.  
- Nhận biết và 
phân biệt đúng chữ 
cái trong từ.
- Có một số hiểu 
biết cơ bản về chủ 
đề dang học để 
chơi các bảng chơi 
khám phá
- Biết làm các bài 
tập toán, bài tập 
chữ cái.
- Trẻ có kĩ năng 
chơi - Các loại rau, củ, 

quả

- Tranh lô tô về 
chủ đề,thẻ số, chữ 
cái, hình ảnh  về 
các loại hoa ,quả 
bánh trưng…. 
- Một số đồ dùng 
phục vụ các bảng 
chơi.

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Tết
Nhánh 2

Mùa 
Xuân

Nhánh 3
Rau,củ, 

quả 

Nhánh 4
Một số 
lọai hoa

- PL các loại rau, củ, 
quả theo dấu hiệu.
- Món ăn từ rau, củ, 
quả

- Trẻ hứng thú, 
đoàn kết trong 
nhóm chơi.

- Một số loại hoa
- P/ loại hoa theo 
hình dáng: Hoa cánh 
dài, hoa cánh tròn
- Qt phát triển của 
cây 

x

Góc 
sách 
truyện

- Trẻ biết cách lật, 
mở sách, nhìn 
tranh, đọc theo 
tranh.
- Sắp xếp sách 
chuyện đúng nơi 
quy định.
- Trẻ tích cực, 
hứng thú tham gia 
cùng cô kể chuyện, 
biết hợp tác, chia 
sẻ cùng bạn bè 
trong lớp

- Xem  sách truyện, 
tranh thơ có nd về 
chủ đề : Sự tích mùa 
xuân, Tết đang vào 
nhà, Sự tích 4 mùa...
- Tập kể chuyện theo 
tranh, kể chuyện 
cùng cô những câu 
chuyện đơn giản.
- Xem album về chủ 
đề

- Các loại sách 
truyện có nội 
dung về chủ đề: 
Sự tích mùa xuân, 
Tết đang vào nhà, 
Sự tích 4 mùa...
- Album về chủ 
đề.

x x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Tết
Nhánh 2

Mùa 
Xuân

Nhánh 3
Rau,củ, 

quả 

Nhánh 4
Một số 
lọai hoa

- Kể lại các câu 
chuyện qua hình ảnh 
khi xem sách.

Góc 
thiên 
nhiên

- Trẻ tích cực tham 
gia cùng cô và các 
bạn chăm sóc cây.
- Có một số hiểu 
biết đơn giản về 
mối quan hệ giữa 
cây và nước.
- Biết gieo hạt và 
theo dõi sự phát 
triển của cây.

- Chăm sóc cây cảnh: 
tưới nước, nhổ cỏ, 
lau lá cây, tỉa lá úa, 
sâu,...
- Quan sát, tìm hiểu 
về mối quan hệ giữa 
cây cối và nước.
- Gieo hạt, theo dõi 
sự PT của cây.

- Cây góc thiên 
nhiên
- Dụng cụ chăm 
sóc cây: bình tưới 
nước, khăn lau…
- Chậu để gieo 
hạt, đất, hạt giống, 
bảng theo dõi sự 
phát triển của 
cây,…

x x x x

Góc 

vận 

động

- Trẻ có những kỹ 

năng cần thiết, 

đúng để tham gia 

vào các trò chơi 

vận động tinh, thô.

- Trẻ tích cực, 

hứng thú khi tham 

- Chơi các TCVĐ:

+ Ném xa

+ Đi cà kheo, dép 3...

+ Bật chụm tách 

chân

+ Ném trúng đích 

nằm ngang, thẳng 

đứng,...

- Sơ đồ các trò 

chơi được dán 

bằng đề can.

- Bảng chơi ô ăn 

quan, sỏi.

- Đồ dùng để đan 

tết,…

x x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Tết
Nhánh 2

Mùa 
Xuân

Nhánh 3
Rau,củ, 

quả 

Nhánh 4
Một số 
lọai hoa

gia vào các trò 

chơi.

- Chơi các trò chơi 

vận động tinh:

+ Ô ăn quan

+ Đan tết,..
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